
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2275 /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày  16  tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm 
vật tư y tế và gói thầu số 03 mua sắm vật tư, hóa chất chạy thận năm 2020 

do Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam tại 
Tờ trình số 1560/TTr-TTYT ngày 17 tháng 8 năm 2020 và Giám đốc Sở Y tế tại 
Báo cáo thẩm định số 226/BC-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm 
vật tư y tế và gói thầu số 03 mua sắm vật tư, hóa chất chạy thận năm 2020 do 
Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 
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STT 
Tên gói 

thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

01 

Gói thầu 
số 01: Mua 
sắm vật tư 
y tế năm 

2020 

2.273.970.200 

Từ nguồn 
thu dịch 
vụ khám 

chữa 
bệnh của 

đơn vị 

Đấu 
thầu 
rộng 
rãi 
qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, 01 
túi hồ sơ 

Quý 
IV/2020 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

có 
hiệu 
lực 

02 

Gói thầu 
số 03: Mua 
sắm vật tư, 

hóa chất 
chạy thận 
năm 2020 

1.515.230.000 

Từ nguồn 
thu dịch 
vụ khám 

chữa 
bệnh của 

đơn vị 

Đấu 
thầu 
rộng 
rãi 
qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, 01 
túi hồ sơ 

Quý 
IV/2020 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

có 
hiệu 
lực 

Tổng cộng 3.789.200.200       

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận 
Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Đức Hòa 
        



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 

Danh mục gói thầu số 01 mua sắm vật tư y tế 
và gói thầu số 03 mua sắm vật tư, hóa chất chạy thận năm 2020 

do Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2275 /QĐ-UBND 
ngày 16   tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

I. Gói thầu số 01 

STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
1 Bông không thấm nước y tế loại 1 gói / 1kg  Gói/1 kg  Kg 25 150.000 3.750.000 

2 Bông thấm nước y tế loại 1gói / 1kg  Gói/1 kg  Kg 250 200.000 50.000.000 

3 Tăm bông vô trùng (que gòn) Bịch/20gói/ 
5que 

Que 200 483 96.600 

4 Cồn Tuyệt đối  Chai/1 lít  Lít 10 77.000 770.000 

5 Cồn 900  Can/30 lít  Lít 350 39.600 13.860.000 

6 Cồn 70o  Can/30 lít  Lít 690 36.300 25.047.000 

7 
Natridicloroisocyanurate 50% (Viên sủi 
bọt)  Hộp/100 viên  Viên 15.000 4.830 72.450.000 

8 Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh Chai/500ml Chai 100 134.200 13.420.000 

9 Enzyme Pyotease 50%  Chai/1 lít  Chai 20 550.000 11.000.000 

10 Dimethylamino Ethanol  Hộp/100 gói  Gói 500 20.900 10.450.000 

11 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ   Can/5lít  Can 30 1.155.000 34.650.000 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
12 Thuốc nhuộm giêm sa  Chai/500 ml  Chai  2 1.364.000 2.728.000 

13 Băng bột bó 15cm x 2,7m (6 inch )  Gói/1 cuộn  Cuộn 300 49.875 14.962.500 

14 Băng bột bó7,5cm x 4,5m (3 inch ) Gói/1 cuộn Cuộn 384 26.250 10.080.000 

15 
Băng thun  3 móc 0,1 x 3m  Elastic 
Bandage 

 Gói/1 cuộn  Cuộn 640 17.850 11.424.000 

16 Băng cuộn 0,07mx3 m  Gói/5 cuộn  Cuộn 4.500 3.465 15.592.500 

17 Băng keo cá nhân   Hộp/ 100 miếng   Miếng 35.000 500 17.500.000 

18 Băng rốn  vô trùng 7x11cm, tiệt trùng  Hộp/3 cái  Cái 1.000 1.995 1.995.000 

19 Băng gạc vô trùng 5x6,5cm x8 lớp  Gói/10 miếng  Miếng 5.000 609 3.045.000 

20 Băng keo 10cmx10m  Hộp/ 1 cuộn  Cuộn 200 126.000 25.200.000 

21 
Băng keo lụa có lõi  
liền 5cm x 5m (Cloth tape)  Hộp/1 cuộn  Cuộn 1.300 34.650 45.045.000 

22 Băng keo dán sườn 8cmx4,5m  Hộp/1 cuộn  Cuộn 20 147.000 2.940.000 

23 Gạc hút y tế loại 1khổ  0,8m  Cây/250m  Mét 6.000 8.400 50.400.000 

24 Gạc Vaselin  Hộp/10 miếng  Miếng 10.000 1.575 15.750.000 

25 Bơm  tiêm 1ml kim số 26Gx1/2''  Hộp/100 cái  Cái 8.000 760 6.080.000 

26 Bơm tiêm 3ml kim 23G  Hộp/100 cái  Cái 4.000 760 3.040.000 

27 Bơm  tiêm 5ml kim 23, 25  Hộp/100 cái  Cái 70.000 795 55.650.000 

28 Bơm  tiêm 10ml (23G x 1)  Hộp/100 cái  Cái 35.000 1.155 40.425.000 

29 Kim rút thuốc số 18  Hộp/100 cái  Cái  40.000 483 19.320.000 

30 
Kim nha khoa dài 27G x 13/16 ( 0.40 x 30 
mm ) 

 Hộp/100 cái  Cây 100 2.415 241.500 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 

31 
Kim nha khoa ngắn 27G x 13/16 ( 0.40 x 
21mm ) 

 Hộp/100 cái  Cây 300 2.415 724.500 

32 Kim châm cứu (3; 4.5 cm)  Gói/60 cây  Cây 180.000 630 113.400.000 

33 Kim châm cứu 11.6 cm  Gói/10 cây  Cây 10.000 2.268 22.680.000 

34 Găng tay khám bệnh  các số  Hộp/50 đôi  Đôi 80.000 1.680 134.400.000 

35 
Găng tay rà soát lòng tử cung số 7+7,5 ( đã 
tiệt trùng ) 

 Gói/1 đôi  Đôi 250 18.900 4.725.000 

36 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số   Hộp/50 đôi  Đôi 7.000 4.830 33.810.000 

37 Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ  Gói/1 cái  Cái 100 9.450 945.000 

38 Túi ép tiệt trùng bông gòn 150cm x 200m  Cuộn/200m  Cuộn 6 945.000 5.670.000 

39 Túi đựng nước tiểu 2000ml  Gói/10 cái  Cái 300 6.510 1.953.000 

40 Lọ đựng phân có chất bảo quản  Gói/100 cái  Cái 10.000 2.730 27.300.000 

41 Bốc thụt tháo có gắn ống cao su  Gói/1 cái  Cái 5 241.500 1.207.500 

42 Ống nội khí quản số 2,0 -> 4,5  Hộp/10 cái  Cái 50 17.850 892.500 

43 Ống nội khí quản số 5,0 -> 9,0  Hộp/10 cái  Cái 50 17.850 892.500 

44 Sonde thông tiểu  1 nhánh  Hộp/10 cái  Cái 100 9.450 945.000 

45 Sonde Foley 2 nhánh từ số 12 đến 16 Ch/Fr  Hộp/10 cái  Cái 300 14.700 4.410.000 

46 Dây thông tiểu 2 nhánh số 6 đến số 10  Hộp/10 cái  Cái 50 18.900 945.000 

47 Sonde hậu môn các số  Hộp 10 cái  Cái 30 4.200 126.000 

48 Dây rửa dạ dày số 28  Gói/1 bộ  Bộ 60 115.500 6.930.000 

49 Sonde dạ dày các số  Gói/1 cái  Cái 50 4.200 210.000 

50 Ống dẫn lưu ổ bụng các số  Gói/1 cái  Cái 20 13.650 273.000 

51 Ống dẫn lưu Màng Phổi số 16  Hộp/10 cái  Cái 20 38.850 777.000 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
52 Ống dẫn lưu Màng Phổi số 18  Hộp/10 cái  Cái 20 38.850 777.000 

53 Kim khâu tam giác các cỡ (5x14; 7x17)  Gói/10 cái 
 vô trùng  Cái  1.000 1.470 1.470.000 

54 Chỉ tơ số 00  Hộp/10 lọ  Lọ 40 63.000 2.520.000 

55 
Chỉ không tan tự nhiên 2/0+ kim tam giác 
75cm 

 Hộp/24 tép  Tép 100 19.950 1.995.000 

56 
Chỉ không tan tự nhiên 3/0, 75cm + kim 
tam giác   Hộp/24 tép  Tép 252 19.950 5.027.400 

57 
Chỉ không tan tự nhiên 4/0+ kim tam giác 
75cm (30'') 

 Hộp/24 tép  Tép 450 19.950 8.977.500 

58 
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 
2/0 ' 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm   Hộp/36 tép  Tép 144 28.350 4.082.400 

59 
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 
3/0 ' 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm   Hộp/36 tép  Tép 2.000 28.350 56.700.000 

60 
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 
4/0 ' 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm   Hộp/36 tép  Tép 72 28.350 2.041.200 

61 
Chỉ tan tự nhiên số 1  75cm+ Kim tròn 
1/2C 40 mm 

 Hộp/24 tép  Tép 120 29.400 3.528.000 

62 
Chỉ tan tự nhiên 2/0, 75cm+Kim tròn 
1/2C,25mm 

 Hộp/24 tép  Tép 192 26.250 5.040.000 

63 
Chỉ tan tự nhiên 3/0 75cm kim tròn, 1/2, 
26mm 

 Hộp/24 tép  Tép 144 29.400 4.233.600 

64 
Chỉ Tan tổng hợp đa sợi polyglycolite 2/0, 
90cm, kim tròn 1/2C, 37mm 

 Hộp/36 tép  Tép 36 63.000 2.268.000 

65 Lưỡi dao phẩu thuật các số (lưỡi bầu)  Hộp/100 cái  Cái 100 1.155 115.500 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
66 Lưỡi dao phẩu thật số 11  Hộp/100 cái  Cái 700 1.155 808.500 

67 Nẹp vải cẳng tay trẻ em  Gói/1 cái  Cái 20 36.750 735.000 

68 Nẹp vải cẳng tay người lớn trái và phải  Gói/1 cái  Cái 30 37.800 1.134.000 

69 
Nẹp Gỗ 100cm x 7cm x 1cm (dài x ngang x 
dày)  Gói/1 cái  Cái 200 30.450 6.090.000 

70 Nẹp Gỗ 120cm x  7cm x 1cm  Gói/1 cái  Cái 100 34.650 3.465.000 

71 Nẹp Gỗ 60cm x 5cm x 1cm  Gói/1 cái  Cái 100 18.900 1.890.000 

72 Nẹp Gỗ 30cm x 5cm x 1cm  Gói/1 cái  Cái 100 12.075 1.207.500 

73 Nẹp Gỗ 40cm x 5cm x 1cm  Gói/1 cái  Cái 100 14.175 1.417.500 

74 Thanh nẹp insolin  Gói/10 cái  Cái 50 7.350 367.500 

75 Đai cổ cứng các số (Plastic )  Gói/1 cái  Cái 10 115.500 1.155.000 

76 Đai cổ mềm  Gói/1 cái  Cái 20 47.250 945.000 

77 Đai cột sống thắt lưng các số   Gói/1 cái  Cái 20 99.750 1.995.000 

78 Đai xương đòn các số    Gói/1 cái  Cái 80 45.150 3.612.000 

79 Đai chống xoay  Gói/1 cái  Cái 20 134.400 2.688.000 

80 Nẹp vải đùi   Gói/1 cái  Cái 20 94.500 1.890.000 

81 
Đai treo tay cố định khớp vai (trái - phải) 
đủ cỡ 

 Gói/1 cái  Cái 20 99.750 1.995.000 

82 Test thử nhiệt độ (Băng keo nhiệt)  Gói/1 cuộn  Cuộn 20 115.500 2.310.000 

83 Đầu col xanh  Gói/500 cái  Gói 12 71.500 858.000 

84 Đầu col vàng  Gói/1000 cái  Gói 12 88.000 1.056.000 

85 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng    Hộp 100 cái  Cái 75.000 252 18.900.000 

86 Kẹp rún tiệt trùng sơ sinh  Gói/1 cái  Cái 300 2.625 787.500 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá  

(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
87 Mặt nạ xông khí dung người lớn  Gói/1 cái  Cái 500 24.150 12.075.000 

88 Mặt nạ xông khí dung trẻ em  Gói/1 cái  Cái 500 24.150 12.075.000 

89 Ống Hematocrite (có tráng heparin)  Tube/100 cái  Tube 100 63.000 6.300.000 

90 Ống EDTA 2ml  Hộp/100 cái  Cái 18.000 1.155 20.790.000 

91 Ống EDTA 0.5ml  Hộp/100 cái  Cái 10.000 1.575 15.750.000 

92 Ống nghiệm serum HTM  Hộp/100 cái  Cái 5.000 1.155 5.775.000 

93 Ống nghiệm nắp trắng 5ml (12x75mm)  Gói/500 cái  Cái 5.000 525 2.625.000 

94 
Ống nghiệm trắng không nắp 5ml 
(12x75mm) 

 Gói/500 cái  Cái 1.000 378 378.000 

95 ỐNG NGHIỆM CITRAT  Hộp/100 cái  Cái 500 1.260 630.000 

96 Ống nghiệm Heparin có nắp  Hộp/100 cái  Cái 20.000 1.365 27.300.000 

97 Ống lưu mẫu huyết thanh  Gói/1000 cái  Cái 3.000 400 1.200.000 

98 Dầu soi kính hiển vi  Chai 500ml  Chai 1 2.520.000 2.520.000 

99 Lam men 22 x22m  Hộp/100 miếng  Hộp 10 16.800 168.000 

100 Lam kính 7102  Hộp/72 miếng  Hộp 15 22.680 340.200 

101 Lam kính dày 1 đầu nhám   Hộp/72 miếng  Hộp 20 31.500 630.000 

102 Sáp gắn ống Hematocrite  Gói/5 hộp  Hộp 20 57.750 1.155.000 

103 Bơm karman dùng 1 lần  Hộp/1 cái  Cái 50 65.100 3.255.000 

104 Nhiệt kế 420   Hộp/12 cái  Cái 150 18.700 2.805.000 

105 
Giấy siêu âm sử dụng cho máy sony UPS 
110  

 Hộp/10 cuộn  Cuộn 200 199.500 39.900.000 

106 Giấy điện tim 3 cần 63mmx30m  Hộp/10 cuộn  Cuộn 300 27.500 8.250.000 

107 Giấy điện tim  60x75mm  Gói/1 xấp  Xấp 20 35.200 704.000 
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STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 
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(có VAT) 
Thành tiền 

(đồng) 
108 Giấy điện tim  1 cần 50x30mm  Hộp/10 cuộn  Cuộn 10 20.900 209.000 

109 Giấy in nhiệt  57mmx20m  Gói/4 Cuộn  Cuộn 70 18.700 1.309.000 

110 Giấy vuông y tế 40cm x 50cm  Gói/1 kg  Kg 250 40.700 10.175.000 

111 Khẩu trang giấy 3 lớp, gọng tiệt trùng  Gói/50 cái  Cái 30.000 1.575 47.250.000 

112 Gel siêu âm  Bình/5 lít  Bình 20 168.000 3.360.000 

113 Gel điện tim  Chai/250ml  Tube 100 19.950 1.995.000 

114 Gel KY  
 Hộp /1 tube/ 80 

gram  
Tube 50 66.000 3.300.000 

115 
Tấm vải nylon vô trùng 120cm x 210cm 
(Drap nilon khổ 1,2m*2,1m) 

 Gói /1miếng  Miếng 40 12.600 504.000 

116 Giấy quỳ  Gói/1 xấp  Xấp 10 11.000 110.000 

117 Giấy lau kính hiển vi  Hộp/50 xấp  Xấp 10 28.600 286.000 

118 Que Spatula  Hộp/100 cây  Hộp 10 84.000 840.000 

119 Dây châm cứu 2 đầu ra  Gói/1 sợi  Sợi 100 31.500 3.150.000 

120 
Miếng dán điện cực máy theo dõi bệnh 
nhân 

 Gói/30 miếng  Miếng 100 2.205 220.500 

121 
Ống hút điều hòa kinh nguyệt tiệt trùng các 
số 4, 5, 6 

 Bao/100 cái  Cái 500 5.250 2.625.000 

122 Dây garo  Gói/10 cái  Sợi 200 3.360 672.000 

123 Bơm  tiêm 20ml 23Gx 1''  Hộp/50 cái  Cái 15.000 1.995 29.925.000 

124 Bơm tiêm Insulin 40UI, 100UI  Hộp/100 cái  Cái 1.500 4.410 6.615.000 

125 Bơm tiêm 50ml máy  Hộp/25 cái  Cái 2.000 6.615 13.230.000 

126 Kim cánh bướm các số 23G, 25G  Hộp/50 cái  Cái 10.000 1.785 17.850.000 
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127 Kim chích máu đầu ngón tay   Hộp/200 Cây   Cây 6.000 294 1.764.000 

128 Kim luồn tĩnh mạch G18,G20,G22   Hộp/100 Cây   Cây 7.000 4.725 33.075.000 

129 Kim luồn tĩnh mạch G24  Hộp/100 Cây   Cây 25.000 4.830 120.750.000 

130 Kim luồn tĩnh mạch G24*3/4  Hộp/100 Cây   Cây 2.000 17.850 35.700.000 

131 Dây truyền dịch có van 20 giọt/1ml  Gói/1 cái  Cái 40.000 6.405 256.200.000 

132 Dây truyền dịch có van 60 giọt/1ml  Gói/1 cái  Cái 5.000 19.950 99.750.000 

133 Dây  hút đàm nhớt các số   Hộp/100 sợi   Sợi 300 2.940 882.000 

134 Dây hút đàm nhớt số 10 Ch/ Fr có khóa   Hộp/100 cái   Cái 100 2.940 294.000 

135 Dây Oxy 2 lỗ size S, M, L   Hộp/100 cái   Cái 3.000 6.825 20.475.000 

136 Dây Oxy 2 lỗ size XS   Hộp/100 cái   Cái 100 8.400 840.000 

137 Chạc 3 truyền dịch  Gói/1 cái  Cái 1.500 7.560 11.340.000 

138 Sáp parafin  Gói 1 kg  Kg 900 88.000 79.200.000 

139 Que thử đường huyết máy Accucheck  Hộp/50 test  Test 7.000 9.450 66.150.000 

140 
Que thử nước tiểu dùng cho máy SIEMENS 
CLINITEK status+ 

 Hộp/100 que  Test 3.000 8.820 26.460.000 

141 Que thử nước tiểu 11 thông số   Hộp/100 que  Test 2.000 3.150 6.300.000 

142 Que thử đường huyết Onetouch (VerioPro+)  Hộp/100 que  Test 600 12.600 7.560.000 

143 Miếng dán điện xung 9 x 6cm   kích thước 9 x 6cm  Cặp 200 147.000 29.400.000 

144 
Dây điện đa năng (sử dụng cho máy vật lý trị 
liệu DoctorHome)   Sợi  20 147.000 2.940.000 

145 Bình hủy kim 6.8 lít   Cái 30 23.100 693.000 

146 Bình hủy kim 1,5 lít   Cái 30 13.650 409.500 

147 Giấy điện tim 3 cần 80mm x 20m  80mm x 20m  Cuộn 300 26.400 7.920.000 
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148 Túi ép thanh trùng 25cm*200m  25cm*200m  Cuộn 2 1.575.000 3.150.000 

149 Túi nilon đóng gói thuốc sắc đông y  Cặp/ 2 cuộn/ 9kg  Cặp 20 1.980.000 39.600.000 

150 Canyn xông họng  Thùng 100 cái  Cái 100 16.800 1.680.000 

151 Canyn xông mũi  Thùng 100 cái  Cái 100 16.800 1.680.000 

152 Axit Acetic 3% - 5%  Chai 1 lít  Lít 10 93.500 935.000 

153 Dung dịch Lugol   Chai 1 lít  Lít 10 700.000 7.000.000 

154 Mặt nạ thở Oxy người lớn  Gói / 1 cái  Cái 50 31.500 1.575.000 

155 Mặt nạ thở Oxy trẻ em  Gói / 1 cái  Cái 50 31.500 1.575.000 

156 Bao cao su   Hộp 100 cái  Cái 1.440 1.470 2.116.800 

157 Tạp dề  y tế (màng PE)   Kích thước 
80x120cm  

Gói 30 136.500 4.095.000 

 Tổng cộng     2.273.970.200 

II. Gói thầu số 03 

STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng) 

1 Kim cánh bướm Thận 16G  Thùng 500 cây  Cây 9.000 11.550 103.950.000 

2 
Dây máu chạy thận có kèm 02 bộ bảo 
vệ cảm ứng, 1 túi nước thải, 1 dây 
truyền dịch 

 Thùng 24 dây  Dây 4.600 82.000 377.200.000 

3 Màng lọc máu Helixon  Thùng 20 Cái  Cái 800 384.900 307.920.000 

4 Bột chạy thận nhân tạo Bicarbonate 
 Thùng 12 túi /Túi 

900gram  
Túi 2.400 157.500 378.000.000 
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5 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 
 Thùng 2 can/ Can 

10 lít  Can 1.600 157.500 252.000.000 

6 Hóa chất rửa – Bảo quản màng lọc   Can 5 lít  Can 20 1.848.000 36.960.000 

7 Hóa chất rửa máy lọc thận  Bao 25 kg  Bao 16 1.250.000 20.000.000 

8 
Que thử hóa chất rửa màng lọc máu 
Helixon (MDT4 Plus) 

 Hộp 100 test  Test 4.000 9.800 39.200.000 

 Tổng cộng     1.515.230.000 

 

 


